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ANH 6
	Tuần
	Tên bài dạy
	Tiết
	Nội dung
	Ghi Chú

	
	
	1
	Unit 9: A1,2
	Unit 9 A3,4,5,6,7 không dạy

	20
	Unit 9: The body
	2
	Unit 9: B1,2
	

	
	
	3
	Unit 9: B4,6
	Unit 9 B5 không dạy

	
	
	1
	Unit 10: A1,2
	

	21
	Unit 10: Staying 
	2
	Unit 10: A3, 7
	Unit 10 A 4, 5, 6 không dạy

	
	healthy
	3
	U10: B1-3
	

	
	
	1
	Unit 10: C1,2,3,4
	Unit 10 B4, 5 không dạy

	22
	Unit 11: What do 
	2
	Unit 11: A1
	Unit 11: A 3, 4 không dạy

	
	you eat?
	3
	Unit 11: A2
	Unit 11: B1,2,3,4,5 không dạy

	
	
	1
	Unit 12: A1,2,5
	Unit 12: A 3,4 không dạy

	23
	Unit 12: Sports and  
	2
	Unit 12: C1,2,3,4
	Unit 12: B1,2,3,4,5 không dạy

	
	pastimes
	3
	Unit 13: A2
	Unit 12: C5, 6: kk tự học

	
	
	1
	Revision
	

	24
	Ôn bài 9 - 11
	2
	Revision
	

	
	
	3
	KT định kỳ lần 3
	Hoãn đến khi vào học lại

	
	
	1
	Sửa bài KT
	Hoãn đến khi vào học lại

	25
	Unit 13: Activities
	2
	Unit 13: A3,4
	Unit 13: A 1, 5 không dạy

	
	and seasons
	3
	Unit 13: B1
	Unit 13: B2 không dạy

	
	Unit 14: Making
	1
	Unit 14: A1,2,3
	Unit 14: A 4, 5 không dạy

	26
	plans
	2
	Unit 14: C1
	Unit 14: B1-5 kk hs tự học

	
	
	3
	Unit 14: C2,3
	

	
	
	1
	Unit 15: A1,2,3
	Unit 15: A 4,5,6 không dạy

	27
	Unit 15: countries
	2
	Unit 15: B
	

	
	
	3
	Unit 15: C3
	Unit 15: C1,2 không dạy

	
	
	1
	Revision
	

	28
	Ôn bài 12 - 14
	2
	Revision
	

	
	Ôn thi HK2
	3
	KT định kỳ lần 4
	Hoãn đến khi vào học lại

	
	
	
	
	

	29
	Thi HK2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	30
	Thi HK2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	1
	Unit 16: A1,2
	Unit 16: A 3,4,5 không dạy

	31
	Unit 16: Man and 
	2
	Unit 16: B1
	

	
	environment
	3
	Unit 16: B4,5
	Unit 16: B2,3,4,5,6 không dạy

	
	Grammar practice
	
	Tất cả
	Kk hs tự làm


ANH 7
	Tuần
	Tên bài dạy
	Tiết
	Nội dung
	Ghi Chú

	
	
	1
	U 9 : A 1
	Unit 9: A 3,4 không dạy

	20
	Unit 9: At home
	2
	U 9 : A 2
	

	
	and away
	3
	U 9 : B 3, 4
	Unit 9: B1,2 không dạy

	
	
	1
	U 10 : A 1
	

	21
	Unit 10: Health 
	2
	U 10 : A 4
	Unit 10: A 2, 3 không dạy

	
	and Hygiene
	3
	U 10 : B 1, 3
	Unit 10: B2, 4. 5 không dạy

	
	
	1
	U 11 : A 1
	

	22
	Unit 11: Keep fit, 
	2
	U 11 : Exercises
	Unit 11: A 2, 3 không dạy

	
	Stay healthy
	3
	U 11 : B 1
	Unit 11: B 3, 4 không dạy

	
	
	1
	U 12 : A 1
	Unit 12: A 2, 3, 4 không dạy

	23
	Unit 12: Let’s eat!
	2
	U 12 : B 1
	

	
	
	3
	U 12 : B 2
	Unit 12: B4 không dạy

	
	
	1
	Revision
	

	24
	Ôn bài 9 – 11
	2
	Revision
	

	
	
	3
	KT định kỳ lần 3
	Hoãn đến khi vào học lại

	
	
	1
	Sửa bài KT
	Hoãn đến khi vào học lại

	25
	Unit 13: Activities
	2
	U 13: A 1, 3
	Unit 13: A 2 không dạy

	
	
	3
	U 13: A 4, 5
	Unit 13: B2 không dạy

	
	
	1
	U 13 : B 1
	Unit 13: B3 kk hs tự học

	26
	Unit 14: Free time fun
	2
	U 14 : B 1
	Unit 14: A 1 kk hs tự học
Unit 14: A 2, 3 không dạy
Unit 14: B2,3,4 không dạy

	
	Unit 15: Going out
	3
	U 15 : A 1
	

	
	
	1
	U 15 : A 2
	

	27
	Unit 16: People
	2
	U 15 : B 1
	Unit 15: B2,3,4 không dạy

	
	and places
	3
	U 16: A 1, 2
	

	
	
	1
	Revision
	

	28
	Ôn bài 12 - 14
	2
	Revision
	

	
	Ôn thi HK2
	3
	KT định kỳ lần 4
	Hoãn đến khi vào học lại

	
	
	
	
	

	29
	Thi HK2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	30
	Thi HK2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	1
	Unit 16: B1
	Unit 16: A 3,4 kk hs tự học

	31
	Unit 16: people 
	2
	Unit 16: B2
	Unit 16: B4,5 không dạy

	
	and places
	3
	
	

	
	Language focus
	
	3,4,5
	Kk hs tự làm



ANH 8
	Tuần
	Tên bài dạy
	Tiết
	Nội dung
	Ghi Chú

	
	
	1
	Listen & read
	U13: Speak, Listen không dạy

	20
	Unit 13: Festivals
	2
	Read
	U 13: Write kk hs tự học

	
	
	3
	Language focus
	

	
	
	1
	Listen & read, speak
	

	21
	Unit 9: A First - 
	2
	Read
	U 9: Listen không dạy

	
	Aid Course
	3
	Language focus
	U 9: Write kk hs tự học

	
	
	1
	Listen & read
	U 10: Speak, Listen không dạy

	22
	Unit 10: 
	2
	Read
	U 10: Write không dạy

	
	Recycling
	3
	Language focus
	

	
	
	1
	Listen & read
	

	23
	Unit 11: Traveling
	2
	Speak
	U 11: Listen không dạy

	
	around Viet Nam
	3
	Read
	U 11: Write kk hs tự học

	
	
	1
	Revision
	

	24
	Ôn bài 9, 10, 13
	2
	Revision
	

	
	
	3
	KT định kỳ lần 3
	Hoãn đến khi vào học lại

	
	
	1
	U 11: Language focus
	

	25
	Unit 12: 
	2
	Listen & read
	U 12: Speak, Listen không dạy

	
	A vacation abroad
	3
	Read
	U 12: Write không dạy

	
	
	1
	Language focus
	

	26
	Unit 14: Wonders
	2
	Listen & read
	U 14: Speak, Listen không dạy

	
	of the World
	3
	Read
	U 14: Write kk hs tự học

	
	
	1
	Language focus
	

	27
	Unit 15: 
	2
	Read
	Không dạy listen & read, speak

	
	Computers
	3
	Language focus
	Listen, write của Unit 15

	
	
	1
	Revision
	

	28
	Ôn bài 12 - 14
	2
	Revision
	

	
	Ôn thi HK2
	3
	KT định kỳ lần 4
	Hoãn đến khi vào học lại

	
	
	
	
	

	29
	Thi HK2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	30
	Thi HK2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	31
	Unit 16
	
	
	Không dạy cả bài

	
	Inventions
	
	
	



ANH 9
	Tuần
	Tên bài dạy
	Tiết
	Nội dung
	Ghi Chú

	20
	Unit 8
	1
	Listen & Read, speak
	U 8: Listen không dạy

	
	Celebrations
	2
	 Read
	U 8: Write kk hs tự học

	21
	Unit 8
	1
	Language focus
	

	
	Unit 6
The environment
	2
	Listen & read. speak
	U 6: Listen không dạy

	22
	Unit 6
	1
	Read
	U 6: Write kk hs tự học

	
	
	2
	Language focus
	

	23
	Unit 7
	1
	Listen & Read, speak
	U 7: Listen không dạy

	
	Saving Energy
	2
	Read
	U 7: Write kk hs tự học

	24
	Ôn unit 6,8
	1
	Revision
	Hoãn đến khi vào học lại

	
	
	2
	KT định kỳ lần 3
	Hoãn đến khi vào học lại

	25
	Unit 7
	1
	Language focus
	

	
	Unit 9
Natural disasters
	2
	Listen & read
	U 9: Speak, Listen không dạy

	26
	Unit 9
	1
	Read
	

	
	Natural disasters
	2
	Write
	

	27
	Unit 9
	1
	Language focus
	U 9 Language focus EX2,3,4 không dạy

	
	Unit 10
Life on other planets
	2
	Listen & Read
	U 10: Speak, Listen không dạy

	28
	Ôn tấp unit 7,9
	1
	Revision
	Hoãn đến khi vào học lại

	
	Ôn thi HK 2
	2
	KT định kỳ lần 4
	Hoãn đến khi vào học lại

	29
	Thi HK2
	
	
	

	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	
	Thi HK2
	
	
	

	31
	Unit 10
	1
	Read
	Part A không dạy

	
	Life on other planets
	2
	Language focus
	U 10: Write kk hs tự học
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